	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CN HÓA HỌC – THỰC PHẨM 
	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật môi trường     Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: CN kỹ thuật môi trường



Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: An toàn sức khỏe môi trường 
Mã học phần: HSEN125610
2. Tên Tiếng Anh: Health Safety Environment
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Nguyễn Hà Trang
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Thu Thảo 
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước:   

6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần đề cập đến công tác an toàn lao động, hệ thống pháp luật hiện hành và các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất công nghiệp. Những biện pháp kỹ thuật về  an toàn thiết bị, hóa chất, môi trường vệ sinh lao động, biện pháp quản lý để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực an toàn sức khỏe môi trường
	1.1, 1.2

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật an toàn, suy nghĩ ở tầm hệ thống quản lý, trải nghiệm kiến thức thông qua áp dụng thực tế, thái độ - kỹ năng cá nhân và thái độ - kỹ năng nghề nghiệp 
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh 
	3.1,3.2, 3.3

	G4
	Khả năng hình thành ý tưởng, vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội
	4.1, 4.2, 4.4


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày khái niệm về An toàn, Sức khỏe và Môi trường:
	1.2

	
	G1.2
	Hiểu rõ về cơ cấu hệ thống các văn bản pháp luật tại Việt Nam, yêu cầu kiểm soát văn bản pháp luật tại doanh nghiệp, hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan.
	1.1

	
	G1.3
	Hiểu những kiến thức cơ bản về cấu tạo và cách thức hoạt động một số bộ phận cơ thể, những biến đổi sinh lý khi lao động, 
	1.2

	
	G1.4
	Trình bày khái niệm bệnh nghề nghiệp và phân loại các nhóm bệnh nghề nghiệp.
	1.2

	G2
	G2.1
	Phân tích đặc điểm của hệ thống tích hợp, lợi ích và khó khăn khi tổ chức xây dựng hệ thống.
	2.1.1, 2.1.4

	
	G2.2
	Phân loại các nhóm tác hại nghề nghiệp, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. 
	2.1.1

	
	G2.3
	Xác định các mối nguy xuất hiện trong môi trường lao động, đánh giá rủi ro và đề xuất biện pháp quản lý
	2.1.1, 2.1.3, 2.4.1

	
	G2.4
	Xác định nguyên nhân chính của một vụ tai nạn lao động; thực hiện theo nguyên tắc, quy trình xử lý khi xảy ra tai nạn lao động.
	2.1.1, 2.2.1, 2.2.2



	
	G2.5
	Phương pháp xử lý tình huống khi xảy ra cháy
	2.3.1

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống tích hợp, xác định mối nguy – đánh giá rủi ro
	3.1, 3.2

	
	G3.2
	Tổ chức tập huấn về các chủ đề liên quan đến kỹ thuật an toàn lao động 
	3.1, 3.2

	
	G3.3
	Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh 
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Xác định vị trí bộ phận HSE trong một tổ chức; vai trò, trách nhiệm của nhân viên HSE; những yêu cầu từ nhà tuyển dụng đối với ứng cử viên cho vị trí nhân viên HSE.
	4.1, 4.2 

	
	G4.2
	Đề xuất các biện pháp kỹ thuật vệ sinh môi trường lao động trong doanh nghiệp
	4.4


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
[1]  Lý Ngọc Minh (2006), Quản lý an toàn sức khoẻ môi trường lao động và phòng chống cháy nổ ở  Doanh nghiệp. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- Sách (TLTK) tham khảo:
Tài liệu tiếng Việt

[2]  Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội TP.HCM (2010)  – Tài liệu tập huấn An toàn – Vệ sinh lao động trong SXCN 

[3]  Bộ LĐTBXH, Cục ATLĐ (2008) – Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác An toàn – Vệ sinh lao động trong các DN – NXB LĐXH 

[4]  Tập hợp các Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về điện – NXB LĐXH, HN 2004

[5]  Tập hợp các Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về Cơ khí – NXB LĐXH, HN 2004

[6]  Nguyễn Thế Đạt (2005), Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động và một số vấn đề về môi trường. 


NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh


[7] Brian J.Gallant (2008) – The Facility Manager’s Guide to Environmental Health and Safety – Goverment  Institutes 

[8] Lawrence B. Cahill et al. (2001)–  Environmental HealthSafety Audits – Goverment  Institutes 

[9] Small business  Safety and Health Management series  – OSHA 2209-02R  2005

10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	30

	BT#1
	Viết chính sách An toàn, Sức khỏe và Môi trường hoàn chỉnh của một doanh nghiệp, trình bày hình thức phổ biến chính sách đó đến mọi người.
	Tuần 2
	Bài tập 
về nhà
	G2.1
G3.1
	10

	BT#2
	Lập kế hoạch cho một chương trình, một hoạt động liên quan đến công tác quản lý vệ sinh lao động
	Tuần 4
	Bài tập 

về nhà
	G2.2
G3.1

G4.2
	10

	BT#3
	Xác định mối nguy và đánh giá rủi ro 
	Tuần 7
	Bài tập 

về nhà
	G2.3
G3.1

G3.3
	10

	Tiểu luận - Báo cáo
	20

	
	Nghiên cứu tài liệu và thuyết trình về: An toàn đối với một số thiết bị trong các ngành công nghiệp:

-  An toàn thiết bị nâng

-  An toàn thiết bị điện

-  An toàn trong ngành cơ khí

-  An toàn trong điều kiện trên cao

-  An toàn trong không gian hẹp

-  An toàn thiết bị lạnh

-  An toàn hóa chất

-  An toàn đối với xe forklift

-  Bảo hộ lao động
	Tuần 2-15
	Tiểu luận - Báo cáo
	G3.2
G3.1

G3.3
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.

	
	Thi trắc nghiệm và tự luận
	G1
G2
	


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Giới thiệu thông tin về môn học 

Chương 1: Những vấn đề chung về An toàn, Sức khỏe và Môi trường 
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1 Giới thiệu về An toàn, Sức khỏe và Môi trường

1.2 Giới thiệu về vị trí nhân viên An toàn, Sức khỏe và Môi trường tại doanh nghiệp

1.3 Hệ thống quản lý tích hợp

1.4 Quy trình xây dựng hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường trong doanh nghiệp

1.5 Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến An toàn, Sức khỏe và Môi trường

PPGD chính:

· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

·  Vấn đáp
	G1.1
G1.2

G2.1

G3.3

G4.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập 1
 
	

	2 - 3
	Chương 2: Vệ sinh lao động và môi trường tại doanh nghiệp 
	

	2 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Sức khỏe nghề nghiệp

2.2 Sinh lý lao động

2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh nghề nghiệp

2.4 Các giải pháp kỹ thuật vệ sinh môi trường lao động nơi làm việc

2.5 Hệ thống quản lý môi trường tại doanh nghiệp 

2.6 An toàn thực phẩm trong công nghiệp 

 PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.3
G1.4

G2.2

G4.2

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

Bài tập 2
	

	4 - 8
	Chương 3: An toàn lao động 
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (15)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1.
Hiện trạng tai nạn lao động

3.2.
Cơ sở pháp luật

3.3.
Phương pháp điều tra nguyên nhân sự cố, tai nạn lao động

3.4.
Sơ cấp cứu nạn nhân khi xảy ra tai nạn

3.5.
An toàn đối với một số thiết bị trong các ngành công nghiệp

3.6.
Phương pháp đánh giá rủi ro và một số công cụ hỗ trợ

3.7.
Kỹ thuật quan sát và giao tiếp hiệu quả 

3.8.
Phương pháp 5S
PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Thảo luận nhóm, trình bày trước đám đông
Hoạt động tại lớp: 

Sinh viên chuẩn bị và trình bày trước lớp nội dung An toàn đối với một số thiết bị trong các ngành công nghiệp. Mỗi nhóm sẽ chọn một chủ đề (2 tiết) 
Phương pháp giả định tình huống, đóng vai nhân vật (Kỹ thuật quan sát và giao tiếp hiệu quả)
	G2.3

G2.4

G3.1

G3.2

G3.3

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (30)

Chuẩn bị bài tập 3
	

	9
	Chương 4: Phòng cháy chữa cháy 
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1. Lý thuyết về cháy nổ

4.2. Phương pháp ứng phó khi xảy ra cháy nổ

4.3. Tiêu chuẩn thiết kế các thiết bị phòng và chữa cháy trong tòa nhà cao tầng, nhà xưởng

4.4. Quy định về công tác phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp 

PPGD chính:
· Trình chiếu powerpoint

· Thuyết trình

· Thảo luận nhóm

· Thực nghiệm
	G2.5
G3.3

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Ôn tập nội dung chương trình học phần, chuẩn bị thi kết thúc học phần 
	

	8 
	Ôn tập + dự trữ (3/0/6)
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
· Sửa bài tập và giải đáp thắc mắc

Phổ biến hình thức thi

PPGD chính:
	

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Ôn tập
	


12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Người biên soạn

	
	
	ThS Nguyễn Hà Trang


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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